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EXCEL CƠ BẢN

BỘ MÔN KINH TẾ

HỌC KỲ: 1

SỐ TIẾT: 45 SỐ TC: 3

LOẠI: LTGV:

GHI CHÚ
TỔNG
KẾT L1

ĐIỂM
THI L1

ĐIỂM
TBKT

CHUYÊN
CẦN

NGÀY SINHHỌ TÊNMSSVSTT

9.29.38.910.022/12/2005AnNguyễn Mai03122310011

6.97.36.37.022/11/2005AnNguyễn Thị Mỹ03122310022

9.99.810.010.022/10/2002AnhTrần Vũ Kiều03122310033

8.29.88.20.003/02/2001ChâuĐỗ Bảo03122310054

6.67.35.77.002/03/2003CơLê Yến03122310065

9.49.39.410.008/06/1999DiệuNguyễn Thị Hồng03122310076

1.00.02.21.024/02/2005DuyBùi Khánh03122310087

6.55.86.610.024/02/2005DươngPhan Nguyễn Thuỳ03122310108

9.69.59.710.021/12/2005ĐạtHuỳnh Tiến03122310119

9.59.39.710.020/08/2005GiàuNguyễn Thị Ngọc031223101210

3.50.08.70.023/08/2005HảiDương Thuận031223101311

0.30.00.70.011/01/2004HảiNguyễn Thanh031223101412

3.80.09.60.029/10/2004HoàngThái Lý Phúc031223101513

7.88.88.40.009/04/2005HữuNguyễn Mạnh031223101614

3.94.54.00.013/09/2005KhôiNguyễn Vũ Bảo031223101715

9.29.09.210.014/01/2005KiệtTrần Tuấn031223101816

9.39.58.910.015/10/2001LệNguyễn Thị Mỹ031223101917

9.610.09.010.028/06/2005LuyếnĐinh Thị Kim031223102118

1.70.04.01.023/02/2005MaiNguyễn Thuỵ Tuyết031223102219

8.59.37.210.027/03/2004NguyênLê Tôn Hoàng031223102420

8.09.07.84.004/11/2005NhiNguyễn Thị Thiên031223102521

6.86.85.910.009/02/1998NhưLê Quỳnh031223102722

7.88.07.77.014/10/2005NhưPhan Ngọc Diễm031223102823

10.010.09.910.001/07/2005QuânNguyễn Đoàn Hoàng031223102924

7.37.58.51.025/12/2005QuânNguyễn Phương Hoàng031223103025

6.96.56.710.018/10/2005QuỳnhTrần Nguyễn Như031223103126

6.38.05.51.029/03/2005ThảoĐặng Thiên031223103427

9.09.08.810.003/10/2005ThùyCao Nguyễn Phương031223103528

8.88.88.510.025/07/2005TiênĐổ Thị Mỹ031223103729

8.27.88.210.020/08/2005TiênNguyễn Thị Cẩm031223103830

9.08.89.110.028/04/2002TiềnPhạm Mạnh031223103931

6.17.85.40.030/01/2005TrânHà Thị Huyền031223104032

0.60.01.50.022/04/2004TuấnTô Thanh031223104133
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GHI CHÚ
TỔNG
KẾT L1

ĐIỂM
THI L1

ĐIỂM
TBKT

CHUYÊN
CẦN

NGÀY SINHHỌ TÊNMSSVSTT

8.39.58.51.001/04/2004TuấnTrần Minh031223104234

5.54.35.810.005/03/2005VânNguyễn Thị Khánh031223104335

9.79.89.510.013/10/2005VânPhạm Khánh031223104436

1.01.01.30.023/12/2005VĩNguyễn Trần031223104537

9.49.59.110.026/05/2005VyPhan Thị Trường031223104638

9.49.59.010.006/08/2000ÝLa Thục031223104839

9.49.59.210.007/09/2003ÝTô Thị031223105040

7.59.37.10.022/04/2005ThưTrần Ngọc Anh031223110141

8.19.08.81.014/11/2004MỹTrần Thị031223110342

GIÁO VIÊN BỘ MÔN

PHẠM LÊ HẠNH NGUYÊN

BỘ MÔN KINH TẾ Ngày 22 tháng 02 năm 2024

5(11.9%)3(7.1%)1(2.4%)7(16.7%)4(9.5%)7(16.7%)15(35.7%)42(100%)Số lượng (Tỉ lệ)

KémYếuTrung bìnhTB KháKháGiỏiXuất sắcTổngThống kê
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